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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá rô phi là đối tượng ăn tạp, dễ nuôi, chi phí 

nuôi thấp, có khả năng chống chịu tốt với các điều 
kiện nuôi bất lợi như mật độ nuôi cao, chất lượng 
nước suy giảm. Thịt cá rô phi là loại thịt trắng, ít 
xương dăm, phù hợp cho chế biến xuất khẩu và 
được thị trường ưa chuộng. Do đó, hoạt động nuôi 
rô phi thu hút nhiều sự quan tâm và hiện tại đã 
được nuôi chủ lực ở trên 135 quốc gia trên thế giới 
chỉ sau cá chép (FAO, 2018; Surachetpong và cs., 
2020). Tại Việt Nam, cá rô phi được chính phủ Việt 
Nam định hướng phát triển thành ngành hàng sản 
phẩm chủ lực, hình thành các vùng nguyên liệu lớn 
trên các hồ chứa/sông, vùng nuôi tập trung trong 
ao ở khu vực đồng bằng để phục vụ chế biến xuất 
khẩu, với mục tiêu đến năm 2030, diện tích vùng 
nuôi đạt 40.000 ha; 1,8 triệu m3 lồng; sản lượng đạt 
400.000 tấn (Bộ NN&PTNT, 2019).

Theo xu hướng chung của sản xuất hàng hóa, 
các hình thức nuôi mật độ thấp truyền thống được 
chuyển dịch sang nuôi thâm canh và chuyên canh 
với đặc trưng là mật độ nuôi cao, sử dụng nhiều thức 

ăn nhằm tăng sản lượng nuôi. Tuy nhiên mặt 
trái của việc nuôi thâm canh tăng năng suất là 
vấn đề ô nhiễm môi trường nước và bùng phát 
dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm 
lây lan giữa các cá thể trong cùng hệ thống 
nuôi và giữa các hệ thống nuôi, vùng nuôi khác 
nhau (Leal và cs., 2019). Mặc dù cá rô phi 
được coi là đối tượng nuôi có khả năng kháng 
bệnh tốt hơn các loài cá khác (Amal và Zamri-
Saad, 2011), nhưng các nghiên cứu gần đây cho 
thấy, cá rô phi cũng mẫn cảm với nhiều loại 
tác nhân gây bệnh (Nicholson và cs., 2020).

 Do khả năng tồn tại tốt trong môi trường 
nước ngay cả khi không có ký chủ, vi khuẩn gây 
bệnh được coi là nhóm tác nhân có khả năng lây 
lan nhanh trên diện rộng trong hệ thống nuôi 
thủy sản (Novoslavskij và cs., 2016). Bài tổng 
quan này sẽ cập nhật, phân tích và đánh giá tình 
hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam về 
bệnh vi khuẩn thường gặp và nguy hiểm trên cá 
rô phi để làm rõ các đặc điểm bệnh học, đồng 
thời đánh giá, so sánh hiện trạng và thách thức 
gặp phải của nghề nuôi cá rô phi ở Việt Nam 
nhằm có chiến lược phát triển bền vững đối 
tượng này. 

BEÄNH VI KHUAÅN THÖÔØNG GAËP, NGUY HIEÅM TREÂN CAÙ ROÂ PHI NUOÂI: 
HIEÄN TRAÏNG VAØ THAÙCH THÖÙC ÔÛ VIEÄT NAM

Đoàn Thị Nhinh1,2, Đặng Thị Lụa1,2, Kim Văn Vạn1, Trương Đình Hoài1

Cá rô phi có nhiều đặc tính phù hợp để phát triển nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và hiện tại là 
đối tượng nuôi chủ lực ở hơn 135 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, các hệ thống nuôi thâm canh cá rô 
phi cũng đã và đang phát triển rộng khắp ở nhiều vùng nhờ định hướng ưu tiên phát triển của Chính phủ. 
Tuy nhiên, cá nuôi trong các hệ thống nuôi thâm canh, nuôi lồng ở hệ thống hở ở sông hồ tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh do vi khuẩn. Nhiều loài vi khuẩn đã được báo cáo gây 
bệnh trên cá rô phi, trong đó 4 loài tác nhân vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm, thường gặp trên cá rô phi đã 
được nhận định bao gồm Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila, Flavobacterium columnare 
và Edwardsiella ictaluri. Mặc dù các nghiên cứu trên thế giới về các loài tác nhân gây bệnh này trên cá 
rô phi khá đa dạng và phong phú, các thông tin liên quan ở Việt Nam còn rất hạn chế, gây khó khăn cho 
quá trình phòng và kiểm soát dịch bệnh. Bài tổng quan này sẽ phân tích và tổng hợp tình hình nghiên cứu 
trên thế giới và tại Việt Nam về mức độ bùng phát bệnh, triệu chứng bệnh tích, quá trình phân lập và định 
danh, đặc tính độc lực, các biện pháp phòng và điều trị bệnh của 4 loài tác nhân gây bệnh này, đồng thời 
phân tích nhận định một số tồn tại và thách thức trong nghiên cứu và thực tiễn quản lý dịch bệnh cá rô 
phi. Bài tổng quan sẽ thông tin hữu ích, cung cấp cơ sở cho việc định hướng các nghiên cứu chuyên sâu 
về tác nhân cũng như biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên cá rô phi nuôi tại Việt Nam.

1. Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1
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II. MỘT SỐ BỆNH DO VI KHUẨN 
THƯỜNG GẶP, NGUY HIỂM TRÊN 
CÁ RÔ PHI
2.1. Bệnh do vi khuẩn Aeromonas hydrophila

2.1.1. Sự bùng phát bệnh do A. hydrophila trên 
cá rô phi và triệu chứng, bệnh tích

Nhiễm khuẩn huyết gây ra do một số loài 
Aeromonas spp. là bệnh thường gặp nhất trên cá 
rô phi. Trong đó loài A. hydrophila đã gây bùng 
phát bệnh trên cá rô phi nuôi ở nhiều nước trong 
thời gian gần đây với tỷ lệ chết lên đến 35-50% 
(Tartor và cs., 2021). Tại Việt Nam, bệnh do A. 
hydrophila đã được báo cáo trên một số loài cá 
nước ngọt, điển hình như cá tra (Quách Văn Cao 
Thi, 2017) và cá chiên (Trương Thị Mỹ Hạnh và 
cs., 2019), nhưng các thông tin công bố liên quan 
đến bệnh do A. hydrophila trên cá rô phi ở nước ta 
còn rất hạn chế.

Cá rô phi nhiễm A. hydrophila có các triệu 
chứng ban đầu như bơi tách đàn, mất định hướng, 
bỏ ăn, cơ thể chuyển màu tối và sẫm màu; xuất 
huyết da, gốc vây, miệng, cung mang, hậu môn; 
xuất huyết gan, ruột và sản sinh nhiều dịch xoang 
bụng (Abdel-Latif và Khafaga, 2020). Cá rô phi 
nuôi nhiễm A. hydrophila có thể biểu hiện bệnh ở 
dạng mạn tính, cá chết rải rác trong nhiều tuần, tỷ 
lệ chết tăng dần và có thể tích lũy ở mức rất cao, 
lên đến 80% khi có sự kết hợp của nhiệt độ nuôi 
tăng cao (Yardimci và Aydin, 2011).

2.1.2. Phân lập và định danh tác nhân gây bệnh

Vi khuẩn A. hydrophila thường được nuôi cấy, 
phân lập từ cá bệnh trên môi trường dinh dưỡng 
thông thường như TSA (tryptone soya agar) và 
TSB (tryptone soya broth). Ngoài ra, môi trường 
Rimler-Shotts (RS) cũng được sử dụng khi phân 
lập vi khuẩn này từ cá nước ngọt nhằm tăng tính 
chọn lọc với các nhóm vi khuẩn khác (Aboyadak 
và cs., 2017). Khuẩn lạc vi khuẩn A. hydrophila 
trên TSA hình tròn, hơi lồi, mờ đục, màu vàng 
nhạt sau 24h nuôi cấy ở 28-30°C và màu vàng trên 
RS (Aboyadak và cs., 2017). Vi khuẩn Aeromonas 
có một số đặc điểm hình thái đặc trưng như: là vi 
khuẩn gram âm, hình que ngắn, tròn 2 đầu (Pessoa 
và cs., 2019). 

Quá trình định danh vi khuẩn Aeromonas rất 
phức tạp, cần có sự kết hợp giữa định danh theo 
hình thái, sinh hóa và theo sinh học phân tử. Các 
bộ test thử sinh hóa thông thường và các hệ thống 
test sinh hóa đã phát triển sẵn (API 20, Vitek, BBL 
Crystal…) đã được sử dụng nhưng có nhiều hạn 
chế trong định danh đến cấp độ loài Aeromonas do 
thường tạo ra đa dạng kết quả, vì vậy các phương 
pháp định danh bằng sinh học phân tử bao gồm 
giám định bằng PCR và giải trình tự gen cần được 
áp dụng (Pessoa và cs., 2019). Cho đến hiện tại, 
chưa có cặp mồi hoàn toàn đặc hiệu để biệt hóa 
được loài A. hydrophila bằng phương pháp PCR; 
trình tự gen 16S rRNA giữa các loài chỉ khác nhau 
ở một số ít nucleotide (Kim và cs., 2014). Vì 
vậy, quá trình định danh cần kết hợp giải trình tự 
gen 16S rRNA và gen housekeeping-HK, thường 
sử dụng gen gyrB và rpoB để đánh giá mức độ 
tương đồng về gen với chủng chuẩn A. hydrophila 
ATCC 7966 (Hoel và cs., 2017).Thực tế hiện nay 
các nghiên cứu về loài vi khuẩn A. hydrophila trên 
cá ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc định danh 
bằng phương pháp truyền thống sử dụng sinh hóa 
hoặc có kết hợp với kỹ thuật PCR, không có khả 
năng biệt hóa hoàn toàn, và chưa cập nhật phương 
pháp định danh mới, chính xác hơn.

2.1.3. Đặc tính độc lực của vi khuẩn

Đặc tính độc lực của vi khuẩn được thể hiện 
qua nghiên cứu kiểu gen độc lực mà vi khuẩn 
mang và khả năng gây bệnh của vi khuẩn trên 
cá nhiễm bệnh. Vi khuẩn Aeromonas có kiểu gen 
độc lực phức tạp bao gồm nhiều dạng, nhiều thể 
cấu trúc khác nhau. Trong số đó, các gen mã hóa 
cho quá trình tiết các sản phẩm tiết ngoại bào 
như hemolysins, lipase, protease và các dạng độc 
tố enterotoxins được tập trung nghiên cứu do có 
vai trò quan trọng trong quá trình xâm nhiễm và 
gây bệnh trên ký chủ (Beaz-Hidalgo và Figueras, 
2013). Mức độ độc lực của các chủng vi khuẩn 
cũng được đánh giá qua các thí nghiệm cảm nhiễm, 
xác định khả năng gây chết và liều gây chết 50% 
(LD50) trên ký chủ. Trên cá rô phi, kết quả đánh giá 
mức độ độc lực cũng khác nhau lớn giữa các báo 
cáo. Trong khi Hal và Manal (2020) chỉ ghi nhận 
tỷ lệ chết 42,75% trên cá rô phi sau 14 ngày tiêm 
vi khuẩn A. hydrophila ở nồng độ 1×105 CFU/ml, 
Pauzi và cs. (2020) báo cáo tỷ lệ chết 100% trên cá 
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điêu hồng sau 10 ngày tiêm A. hydrophila ở nồng 
độ 105 CFU/ml, giá trị LD50 được xác định ở mức 
1,1×104 CFU/ml. 

2.2. Bệnh do vi khuẩn Streptococcus agalactiae

2.2.1. Sự bùng phát bệnh do S. agalactiae trên cá 
rô phi và triệu chứng, bệnh tích

Bệnh do S. agalactiae trên cá rô phi đã được 
nhận diện từ rất sớm và hiện tại vẫn đang được 
quan tâm nghiên cứu do gây chết trên diện rộng 
và tỷ lệ chết rất cao (Leal và cs., 2019). Các đợt 
bùng phát bệnh do S. agalactiae trên cá rô phi 
thường diễn ra khi nhiệt độ môi trường nuôi cao 
trên 30°C (Najiah và cs., 2012) và đã được báo 
cáo ở nhiều nước nuôi cá rô phi với tỷ lệ chết lên 
đến 95% sau thời gian ngắn cá nhiễm bệnh (Ye và 
cs., 2011). Tại Việt Nam, bùng phát dịch bệnh do 
Streptococcus sp. (sau này được định danh là S. 
agalactiae) được ghi nhận đầu tiên vào năm 2009 
tại miền Bắc với tỷ lệ chết lên tới 100% (RIA 1, 
2009; số liệu không xuất bản). Bùng phát bệnh do 
S. agalactiae trên cá rô phi chính thức được báo 
cáo từ năm 2012 tại Tiền Giang (Đặng Thị Hoàng 
Oanh và Nguyễn Thanh Phương, 2012), và tiếp 
tục xuất hiện tại một số tỉnh miền Bắc năm 2014 
(Trương Đình Hoài và cs., 2014) và gần đây là tại 
Huế (Nguyễn Ngọc Phước và cs., 2019). Quá trình 
lan truyền vi khuẩn gây bệnh Streptococcosis từ 
cá bệnh sang cá khỏe được cho là qua con đường 
thải phân chứa vi khuẩn và hấp thụ lại qua đường 
miệng (Amal và Zamri-Saad, 2011). 

Biểu hiện đặc trưng khi cá nhiễm bệnh do S. 
agalactiaelà giảm ăn, mắt lồi 1 bên hoặc cả 2 bên, 
nhãn cầu chuyển màu trắng hoặc trắng đục, xuất 
huyết trên da, gốc vây hoặc quanh mắt, chướng 
bụng, xuất hiện các dấu hiệu bất thường liên quan 
đến hệ thần kinh như bơi mất phương hướng, bơi 
xoay tròn (Trương Đình Hoài, 2014). Ngoài ra, 
cá nhiễm bệnh cũng có dấu hiệu sản sinh nhiều 
dịch vàng trong xoang bụng, nội quan sưng, tăng 
kích cỡ, tụ máu hoặc xuất huyết và viêm màng não 
(Zamri-Saad và cs., 2010). 

2.2.2. Phân lập, định danh tác nhân gây bệnh và 
phân nhóm kiểu hình serotype

Để phân lập vi khuẩn, mẫu thận, gan, lách, 
não và mắt được nuôi cấy trên môi trường TSA 

hoặc BHIA (brain heart infusion agar) ở 28°C sau 
24-48h (Suanyuk và cs., 2008). Vi khuẩn thuần 
được nuôi cấy trên môi trường thạch máu để thử 
khả năng dung huyết hồng cầu và được phân chia 
thành dung huyết hoàn toàn (β), một phần (σ) và 
nhóm không có khả năng dung huyết (Kannika 
và cs., 2017). Các đặc tính sinh hóa khác được 
xác định bằng bộ kit API-Strep (Suanyuk và cs., 
2008). Phương pháp sinh học phân tử bằng kỹ 
thuật (PCR) dựa trên cặp mồi đặc hiệu cho loài 
phát triển bởi Li và cs. (2010) được sử dụng để 
giám định vi khuẩn S. agalactiae.

S. agalactiae được phân nhóm kiểu hình 
(serotype) theo phương pháp sinh học phân tử 
(multiplex-PCR) dựa trên cấu trúc polysaccharide 
(CPS) của lớp vỏ capsule (Poyart và cs., 2007). 
Tổng số 10 nhóm serotype đã được nhận dạng 
bao gồm Ia, Ib, và II-IX (Poyart và cs., 2007), mỗi 
serotype có đặc tính độc lực/khả năng gây bệnh 
khác nhau (Imperi và cs., 2010). Cho đến nay, 6 
nhóm serotype được xác định trên các chủng S. 
agalactiae phân lập từ động vật thủy sản, bao gồm 
Ia, Ib, II, III, IX (Li và cs., 2013; Zhang và cs., 
2018) và gần đây đã xác định được thêm serotype 
IV trên cá rô phi nuôi ở Nam Phi (Delannoy và 
cs., 2021). 

Mức độ chiếm ưu thế của các serotype được 
báo cáo trong các nghiên cứu có sự khác biệt lớn. 
Sudpraseart và cs. (2020) xác định được tất cả 59 
chủngS. agalactiae phân lập từ cá rô phi nuôi ở 
nhiều vùng khác nhau ở Đài Loan từ năm 2016-
2018 đều thuộc serotype Ia. Tuy nhiên, Syuhada 
và cs. (2020) báo cáo trong tổng số 256 chủng 
S. agalactiae phân lập được từ cá rô phi nuôi ở 
Malaysia, có 89% chủng thuộc serotype III và 
11% số chủng còn lại thuộc serotype Ia. Sự khác 
nhau về thành phần serotype của vi khuẩn S. 
agalactiae phân lập từ cá rô phi cũng được báo 
cáo ở nhiều nước khác như Trung Quốc, Thái Lan, 
Brazil (Kannika và cs., 2017). 

Việc xác định phân bố kiểu hình (serotype) của 
bộ chủng vi khuẩn đang lưu hành là thông tin quan 
trọng trong việc phát triển và lựa chọn loại vacxin 
phù hợp để phòng bệnh, đồng thời xác định được 
mức độ độc lực của tác nhân gây bệnh nhằm xây 
dựng phương án kiểm soát phù hợp. Tuy nhiên, 
các thông tin về sự có mặt và chiếm ưu thế của các 
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nhóm serotype của các chủng S. agalactiae trên cá 
rô phi nuôi ở Việt Nam rất hạn chế. Nghiên cứu 
của Phuoc và cs. (2021) phân nhóm serotype cho 
3 chủng vi khuẩn thu được ở Đồng Tháp (III), An 
Giang (III) và Huế (Ib). Trong khi đó cá rô phi 
là một trong những đối tượng nuôi quan trọng ở 
miền Bắc, serotype của các chủng vi khuẩn gây 
bệnh tại miền Bắc hoàn toàn chưa được nghiên 
cứu và cần tập trung đánh giá trong thời gian tới. 

2.2.3. Đặc tính độc lực của tác nhân vi khuẩn 
gây bệnh

Mức độ độc lực của vi khuẩn S. agalactiae 
được đánh giá qua sự có mặt của các gen độc 
lực và khả năng gây bệnh cho cá thí nghiệm khi 
cảm nhiễm. Đặc tính gen độc lực của vi khuẩn S. 
agalactiae được xác định thông qua sự có mặt của 
14 gen độc lực được phân chia thành các nhóm mã 
hóa cho khả năng gắn bám (fbsA, fbsB, pavA, lmb 
và scpB), xâm nhập (cylE, cfb, spb1, hylB, rib và 
bca) và xâm nhiễm hệ miễn dịch (bac, scpB, cspA 
và pbp1A/ponA) của cơ thể vật chủ (Lin và cs., 
2011). Các nhóm serotype khác nhau mang đặc 
tính gen độc lực khác nhau. Kannika và cs. (2017) 
xác định được các chủng S. agalactiae serotype Ia 
phân lập được ở Thái Lan không mang 3 gen độc 
lực lmb, scpB và spb1, trong khi serotype III chỉ 
thiếu gen bac.

Mức độ độc lực của S. agalactiae cũng được 
đánh giá bằng phương pháp cảm nhiễm trên cá, tuy 
nhiên kết quả gây chết 50% cá thí nghiệm sau cảm 
nhiễm (LD50) có sự khác biệt lớn giữa các nghiên 
cứu và giữa các chủng vi khuẩn. Trong khi giá trị 
LD50 của chủng S. agalactiae ST7/Ia và ST283/III 
trên cá rô phi được Syuhada và cs. (2020) báo cáo 
không có khác biệt lớn, lần lượt ở mức 8,7×103 
CFU/ml và 6,3×103 CFU/ml. Suwannasang và cs. 
(2014) ghi nhận chủng thuộc serotype Ia có mức 
độ độc lực cao hơn serotype III với kết quả LD50 
của chủng Ia và III trên cá rô phi tương ứng là 
1,58×106 và 2,10×108 CFU/cá, trong khi serotype 
III có độc lực cao hơn Ib trên cá điêu hồng ở Việt 
Nam (Phuoc và cs., 2021). Hiện nay mức độ 
lưu hành các serotype và đặc tính độc lực của S. 
agalactiae chưa được nghiên cứu ở quy mô rộng, 
đặc biệt là chưa có nghiên cứu ở các tỉnh miền 
Bắc, nơi cá rô phi là một đối tượng nuôi chủ lực.

2.3. Bệnh do vi khuẩn Flavobacterium columnare

2.3.1. Sự bùng phát bệnh do F. columnare trên 
cá rô phi và triệu chứng, bệnh tích

F. columnare là tác nhân gây bệnh gây thiệt hại 
lớn về kinh tế cho các trại nuôi cá nước ngọt trên 
khắp thế giới (Declercq và cs., 2013). Bùng phát 
bệnh do F. columnare trên cá rô phi đã được báo 
cáo ở nhiều nước nuôi cá rô phi chủ lực như Thái 
Lan, Brazil, Malaysia với tỷ lệ chết lên đến 70% 
(Dong và cs., 2015). Bệnh thường xảy ra vào mùa 
mưa, thời tiết mát, đặc biệt các thời điểm giao mùa 
(Dong và cs., 2015). Trong hệ thống nuôi, cá sống 
sót qua đợt bùng phát bệnh có thể mang và giải 
phóng vi khuẩn ra môi trường và là nguồn lây cho 
cá thể khác trong vụ nuôi tiếp theo (Suomalainen 
và cs., 2005). Cá chết có thể gây lan truyền bệnh 
với tốc độ nhanh hơn so với cá sống (Declercq và 
cs., 2013). Thông tin về bệnh do F. columnare trên 
cá rô phi ở Việt Nam rất hạn chế.

Bệnh do vi khuẩn F. columnare thường xuất 
phát từ các tổn thương ban đầu trên vây và bề 
mặt cơ thể, phát triển thành các đám nhớt màu 
vàng, hoặc trắng xám, kèm theo hoại tử, xơ, 
mòn vây (Declercq và cs., 2013). Các vùng tổn 
thương, hoại tử nghiêm trọng ở mang gây xơ, bạc 
trắng tia mang dẫn đến cá mất khả năng hô hấp, 
là nguyên nhân chính gây tác động cấp tính và 
gây chết trên cá (Dong và cs., 2015). Ngoài ra, 
các vết loét có thể xuất hiện ở vùng niêm mạc 
miệng cá nhiễm bệnh, gây rách miệng, bội nhiễm 
vi khuẩn, dẫn đến cá bỏ ăn và có thể bị chết đói 
(Declercq và cs., 2013). 

2.3.2. Phân lập và định danh tác nhân gây bệnh

Vi khuẩn F. columnare thường được phân lập 
từ các vết tổn thương ở mang và trên da; không 
phát triển trên môi trường giàu dinh dưỡng như 
TSA hoặc NA (Declercq và cs., 2013). Môi 
trường dùng để nuôi cấy và phân lập vi khuẩn 
này là Cytophagar, một số loại môi trường dinh 
dưỡng thấp khác cũng được sử dụng như môi 
trường Shieh, TYES hoặc môi trường có bổ sung 
polymyxin, neomycin (Cain và LaFrentz, 2007). 
Nhiệt độ tối ưu để nuôi cấy nằm trong khoảng 25-
30°C, khuẩn lạc xuất hiện sau 24-48h nuôi cấy 
(Declercq và cs., 2013).
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Định danh vi khuẩn F. columnare thường dựa 
vào các đặc điểm hình thái, sinh hóa và sinh học 
phân tử. F. columnare phát triển trên môi trường 
thạch với 3 dạng khuẩn lạc: dạng rễ, dạng nhẵn 
không rễ và dạng gồ ghề, nhám với khả năng dính 
bám và mức độ độc lực khác nhau (Kunttu và cs., 
2011). Trong môi trường lỏng, vi khuẩn phát triển 
thành các búi sợi màu vàng dưới đáy và vòng 
nhớt dày trên bề mặt của ống nuôi cấy (biofilm) 
(Declercq và cs., 2013). Một số đặc tính hình thái, 
sinh hóa đặc trưng của F. columnare trên môi 
trường cytophaga bao gồm: khuẩn lạc màu vàng, 
dạng rễ, bám chắc trên bề mặt thạch, tạo sắc tố 
flexirubin; vi khuẩn dạng sợi mảnh, dương tính 
với các phản ứng oxidase và catalase, O/F (Dong 
và cs., 2015). Phương pháp định danh bằng PCR 
thường sử dụng cặp primer phát triển bởi Welker 
và cs. (2005) với đoạn gen đích là ISR. Tuy nhiên, 
sản phẩm PCR tạo ra có nhiều kích cỡ khác nhau 
(từ 450-500bp). Gần đây, Mabrok và cs. (2020) 
phát triển cặp primer đặc hiệu khác dựa trên gen 
chondroitin AC lyase (cslA), kích cỡ 287 bp và có 
độ nhạy cao hơn.

2.3.3. Đặc tính độc lực của tác nhân vi khuẩn 
gây bệnh

Độc lực của vi khuẩn F. columnare được xác 
định thông qua ngâm cảm nhiễm và nuôi chung 
với cá nhiễm bệnh. Shoemaker và LaFrentz (2015) 
sử dụng liều ngâm từ 7,3 x 106 – 5,3 x 107 CFU/ml 
trong thời gian 15 phút ghi nhận cá chết cấp tính 
với 100% cá thí nghiệm chết ở thời điểm 18-72h 
sau ngâm. Cá chết sau cảm nhiễm không xuất hiện 
triệu chứng bệnh đặc trưng như hoại tử trên mang, 
vây, da mà biểu hiện tăng tiết nhớt, da mất sắc tố, 
tăng cử động mang, mặc dù vẫn phân lập được 
vi khuẩn từ mang, não và thận của cá mới chết. 
Shoemaker và LaFrentz (2015) ghi nhận rằng khi 
sử dụng phương pháp cảm nhiễm nuôi chung cá 
khỏe với cá nhiễm bệnh, các dấu hiệu bệnh đặc 
trưng như bạc trắng mang, da xuất hiện rất nhanh 
trên cá cảm nhiễm (1-2h) và cá chết nhanh hơn 
(5-6h) so với khi cảm nhiễm bằng phương pháp 
ngâm. Theo Declercq và cs. (2013), vi khuẩn F. 
columnare thể hiện tính chất hoại sinh và quá 
trình lây nhiễm từ cá nhiễm bệnh và chết do F. 
columnare sang cá khỏe hiệu quả hơn do tốc độ 
thoát vi khuẩn nhanh hơn. Vì vậy một số tác giả đã 

giả thuyết rằng vi khuẩn khi được nuôi cấy, phát 
triển trên ký chủ sẽ có tính độc lực mạnh hơn so 
với khi được nuôi cấy bằng các môi trường dinh 
dưỡng do làm tăng khả năng sản sinh các chất độc 
tố ngoại bào (Suomalainen và cs., 2006). Ngoài 
ra, vi khuẩn F. columnare thoát ra từ ký chủ nhiễm 
bệnh cũng được cho là có khả năng hướng động 
đến ký chủ mới mạnh hơn làm tăng khả năng 
gắn bám và xâm nhập (Shoemaker và LaFrentz, 
2015). Do đó việc loại bỏ cá chết, cá yếu nhiễm 
F. columnare ra khỏi hệ thống nuôi để giảm thiểu 
lây lan sang cá thể khỏe mạnh trong quần đàn là 
một trong những yêu cầu để hạn chế tỷ lệ chết do 
bệnh này gây ra.

2.4. Bệnh do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri

2.4.1. Sự bùng phát bệnh do E. ictaluri trên cá rô 
phi và triệu chứng, bệnh tích

E. ictaluri đã được báo cáo gây ra các đợt bùng 
phát bệnh với tỷ lệ chết cao trên cá rô phi nuôi ở 
khu vực tây bán cầu (Soto và cs., 2012), một số khu 
nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long (Nguyễn Trọng 
Nghĩa và Đặng Thị Hoàng Oanh, 2019) và ở nhiều 
tỉnh phía Bắc (Dong và cs., 2019; Đoàn Thị Nhinh 
và cs., 2021). Với đặc điểm bệnh tích đặc trưng là 
gây hoại tử nội tạng, cá nhiễm bệnh chết nhanh với 
tỷ lệ cao, lên đến 60% nên E. ictaluri được các tác 
giả xác định là tác nhân gây bệnh nguy hiểm trên 
cá rô phi nuôi.

Các nhóm tác giả đều ghi nhận cá rô phi nhiễm 
E. ictaluri thể hiện đặc điểm bệnh tích rất rõ ràng 
và đặc trưng như xuất hiện đốm trắng hoại tử dày 
trên lách và thận. Tuy nhiên cá nhiễm bệnh không 
có biểu hiện lâm sàng rõ ràng ngoài dấu hiệu bơi 
lờ đờ, tách đàn hoặc một số ít cá thể đen thân, cơ 
thể tối màu. Do đó việc dựa trên các dấu hiệu bệnh 
bên ngoài để chuẩn đoán sớm cá rô phi nhiễm 
E. ictaluri gặp nhiều khó khăn và dễ chẩn đoán 
không chính xác, xác định bệnh ở giai đoạn nặng.

2.4.2. Phân lập và định danh tác nhân gây bệnh

Quá trình chẩn đoán tác nhân bệnh cần kết hợp 
dựa trên đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa và 
sinh học phân tử như giải trình tự gen 16S-RNA, 
gyrB hay kỹ thuật PCR. Khuẩn lạc vi khuẩn phát 
triển trên môi trường TSA có dạng đầu kim, sau 
36-48h (Dong và cs., 2019; Soto và cs., 2012). Vi 
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khuẩn gram âm, hình que, âm tính với oxidase 
và dương tính với catalase. Các đặc tính sinh hóa 
khác khi thử bằng kit API 20E cũng rất giống 
nhau giữa các chủng phân lập được trên cá rô 
phi nhưng ghi nhận một số kết quả khác so với 
chủng E. ictaluri phân lập từ cá nheo (Hawke 
và cs., 1981). Bước giám định vi khuẩn bằng kỹ 
thuật PCR sử dụng primer đặc hiệu cho giống 
Edwardsiella kích cỡ sản phẩm 848bp và gen 
đặc hiệu cho loài E. ictaluri kích cỡ sản phẩm 
470bp phát triển bởi Sakai và cs. (2009) hoặc 
407bp (Panangala và cs., 2007). Quá trình định 
danh sâu hơn bằng phương pháp giải trình tự gen 
16S rRNA và gyrB cũng được Dong cs. (2019) 
và Soto và cs. (2012) sử dụng. 

2.4.3. Đặc tính độc lực của tác nhân vi khuẩn 
gây bệnh

Đặc tính độc lực của vi khuẩn E. ictaluri cũng 
được đánh giá qua sự có mặt của các vùng gen đặc 
biệt được gọi là đảo độc lực (Hacker cs., 2000). 
Một số gen chủ yếu được tập trung nghiên cứu 
bao gồm các gen mã hóa cho hệ thống tiết độc tố 
kiểu III (type III secretion system - T3SS), T3SS 
effector và T3SS effector/chaperone, các gen ersC, 
eseI và escDeseI; hệ thống tiết kiểu IV (type IV 
secretion system, T4SS), gen virD4 và hệ thống 
tiết kiểu VI (type VI secretion system, T6SS), gen 
evpC (Roggecs., 2013). Sự có mặt của các gen độc 
lực này giúp vi khuẩn E. ictaluri có khả năng ký 
sinh nội bào, sống sót và nhân lên bên trong tế bào 
ở các hệ cơ quan của vật chủ (Chen và cs., 2017).

Độc lực của vi khuẩn E. ictaluri đã được 
Soto và cs. (2012) nghiên cứu trên cá rô phi vằn 
và Dong và cs. (2019) trên cá điêu hồng. Cả hai 
nhóm tác giả đều ghi nhận cá cảm nhiễm xuất hiện 
đốm trắng nội tạng tương đồng với mẫu cá nhiễm 
bệnh thu từ tự nhiên. Trong đó Soto và cs. (2012) 
ghi nhận 100% cá chết sau 3-9 ngày cảm nhiễm 
bằng phương pháp ngâm (106 CFU/ml) và tiêm 
(106 CFU/fish). Dong và cs. (2019) cũng báo cáo 
100% sau 3 ngày tiêm nồng độ 107 CFU/cá và ở 
nồng độ 6,6-8,0×105 CFU/cá, trên 95% cá chết sau 
9 ngày tiêm. Mặc dù, hai nhóm nghiên cứu đều 
chưa thực hiện cảm nhiễm trên dãy nồng độ đủ 
rộng để đánh giá liều gây chết 50% (LD50), nhưng 
đều ghi nhận được các mẫu cá chết sau khoảng 3-5 
ngày tiêm có xuất hiện hoại tử nội tạng trên lách 

và thận. Gần đây Nguyễn Trọng Nghĩa và Đặng 
Thị Hoàng Oanh (2019) và Đoàn Thị Nhinh và cs. 
(2021) đã đánh giá liều LD50 khi tiêm vi khuẩn này 
trên cá điêu hồng và rô phi tương ứng ở mức 4,7 x 
102 và 2,5 x 101 CFU/cá.

III. HIỆN TRẠNG VÀ THÁCH THỨC 
TRONG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH CÁ 
RÔ PHI 
3.1. Kháng kháng sinh 

Ngoài E. ictaluri là loài vi khuẩn mới xuất hiện 
trên cá rô phi nên chưa có các báo cáo liên quan 
đến mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn này, 
các nghiên cứu đánh giá hiện trạng kháng kháng 
sinh đều ghi nhận tỷ lệ kháng cao và kháng với 
nhiều loại kháng sinh với vi khuẩn A. hydrophila 
và S. agalactiae phân lập từ cá rô phi. Đối với vi 
khuẩn A. hydrophila, nghiên cứu từ năm 2003 
bởi Castro-Escarpulli và cs. (2003) trên 82 
chủng A. hydrophila phân lập từ cá rô phi đông 
lạnh thu từ các chợ địa phương ở Mexico đều 
kháng với ampicillin, carbenicillin, cephalothin, 
clindamycin và penicillin và gần đây Pauzi và cs. 
(2020) cũng báo cáo A. hydrophila phân lập từ cá 
rô phi nuôi ở Malaysia đa kháng với amikacin, 
ampicillin, cefotaxime, amoxicillin, trimethoprim-
sulfamethoxazole, erythromycin và streptomycin.

Đối với vi khuẩn S. agalactiae, Dangwetngam 
và cs. (2016) báo cáo hầu hết trong số 144 chủng 
phân lập từ cá rô phi nuôi tại Thái Lan đều kháng 
với oxolinic acid, gentamicin, sulfamethoxazole/
trimethoprim và erythromycin, trong khiLiu và cs. 
(2018) báo cáo 75 chủng vi khuẩn S. agalactiae 
phân lập được từ cá rô phi nuôi tại Trung Quốc đều 
có tỷ lệ kháng trên 90% đối với aminoglycosides, 
sulfonamides, pipemidic acid, và norfloxacin; mức 
kháng thấp hơn (26,7–38,7%) đối với penicillin, 
ampicillin, và ciprofloxacin và dưới 10% số chủng 
kháng với furadantin, lincomycin, erythromycin, 
ofloxacin, tetracycline, và florfenicol.

Kết quả báo cáo về mức độ kháng/nhạy của 
vi khuẩn F. columnare đối với kháng sinh có 
sự khác biệt lớn giữa các nghiên cứu.Trong khi 
Tohmee và Deemagarn (2013) báo cáo 5/5 chủng 
phân lập từ cá rô phi chỉ kháng với colistin và đều 
nhạy với amoxicillin, amoxicillin/clavulanic acid, 
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ampicillin,ceftiofur, cephalothin, doxycycline, 
enrofloxacin, gentamicin, kanamycin, 
norfloxacin, streptomycin và tetracycline; El-
Tawab và cs. (2020) ghi nhận 20/20 chủng kháng 
với amoxicillin, amoxicillin/clavulanic acid, 
neomycin, polymyxin, tetracycline và 18/20 
chủng kháng với cefixime và nitrofurantoin.

3.2. Nghiên cứu và sử dụng vacxin phòng bệnh

Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vacxin là một 
trong những phương pháp phòng và kiểm soát 
bệnh truyền nhiễm cho động vật thủy sản ở nhiều 
nơi trên thế giới. Sử dụng vacxin hiệu quả giúp 
giảm nhanh lượng kháng sinh sử dụng trong điều 
trị bệnh. Tuy nhiên phương pháp phòng bệnh này 
cho động vật thủy sản ở khu vực Đông Nam Á 
còn rất hạn chế (Kayansamruaj và cs., 2020).
Nghiên cứu chế tạo vacxin phòng A. hydrophila 
trên cá rô phi đã nhận được nhiều sự quan tâm 
trong bối cảnh bùng phát bệnh do vi khuẩn này 
diễn ra ở nhiều nơi và gây chết với tỷ lệ cao 
(Shirajum Monir và cs., 2020). Một số loại vacxin 
đã được nghiên cứu bao gồm vacxin nguyên bào 
vô hoạt đơn giá hoặc đa giá, vacxin nhược độc và 
vacxin tái tổ hợp. Nhiều loại vacxin nguyên bào 
vô hoạt đơn giá được chế tạo và cho kết quả bảo 
hộ phòng bệnh do A. hydrophila từ 50-100% tùy 
theo con đường sử dụng tiêm, ngâm, hoặc cho ăn 
(Sukenda và cs., 2017a). Loại vacxin nguyên bào 
vô hoạt đa giá được nghiên cứu để phòng bệnh 
cho nhiều loài Aeromonas hoặc do A. hydrophila 
và S. agalactiae cho kết quả RPS khoảng 80% 
sau 2 tháng tiêm (Sukenda và cs., 2017b). Vacxin 
nhược độc cũng được báo cáo cho kết quả 
bảo hộ cao, lên đến 92-100% sau 4 tuần tiêm 
(Pridgeon và cs., 2013). Tuy nhiên, việc sử dụng 
loại vacxin này tiềm ẩn nguy cơ đến môi trường 
hoặc vi khuẩn cường độc trở lại (Shirajum Monir 
và cs., 2020). Ngoài ra, các chủng vi khuẩn A. 
hydrophila có đặc tính sinh hóa và kháng nguyên 
rất đa dạng và không đồng nhất, vì vậy hầu hết 
các loại vacxin nguyên bào vô hoạt hoặc nhược 
độc chỉ có tác dụng phòng cho serotype nhất định 
và trong thời gian hạn chế (Shirajum Monir và 
cs., 2020; Sukenda và cs., 2017a). Vacxin tái tổ 
hợp gần đây được nghiên cứu chế tạo cho kết quả 
RPS từ 55-82% (Fernandez và cs., 2014).

Trong thời gian gần đây, các nghiên cứu tạo 

vacxin phòng bệnh F. columnare trên cá rô phi 
cũng được thực hiện dựa trên nền tảng vacxin 
phòng bệnh trên cá nheo mỹ. Một trong số các 
nghiên cứu được Kitiyodom và cs. (2019) thực 
hiện nhằm tăng cường hiệu quả của vacxin phòng 
bệnh columnaris trên cá rô phi theo phương pháp 
tạo vacxin kích cỡ nano bao bọc bằng chitosan có 
khả năng gắn bám cao vào dịch nhày trên mang 
và da cá thu được kết quả RPS 60% sau 60 ngày 
ngâm vacxin. Nhóm vacxin nguyên bào vô hoạt 
bằng formaline và nhiệt đã được nghiên cứu từ sớm 
để phòng bệnh do S. agalactiae trên cá rô phi, tuy kết 
quả báo cáo giữa các nghiên cứu có sự khác biệt lớn 
với mức độ bảo hộ dao động lớn 49-80% (Zhang, 
2021). Vacxin vô bào cũng đã được nghiên cứu trong 
những năm gần đây, tuy nhiên hiệu quả của vacxin 
nguyên bào hay vô bào đến nay vẫn không ổn định, 
trong khi đó các loại vacxin tái tổ hợp với hiệu quả 
và ổn định hơn nhưng giá thành cao và khó áp dụng, 
hầu hết các loại vacxin có khả năng bảo vệ chéo 
chưa cao nên thực tế chưa được sử dụng nhiều (Lics, 
2019; Ma và cs., 2019; Wang và cs., 2018).

3.3. Một số thách thức của Việt Nam

Nghề nuôi cá rô phi được Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn định hướng phát triển 
trở thành sản phẩm chủ lực, gắn sản xuất với thị 
trường tiêu thụtheo hướng xuất khẩu và tiêu thụ 
nội địa (Bộ NN&PTNT, 2019). Định hướng hình 
thành các vùng nuôi tập trung tạo vùng nguyên 
liệu cho chế biến theo hướng nuôi chuyên canh, 
thâm canh trong ao đầm, lồng/bè nuôi trên sông, 
hồ chứa. Tuy nhiên, các hệ thống nuôi chuyên 
canh, thâm canh sử dụng mật độ nuôi cao, lượng 
thức ăn sử dụng nhiều và chất thải từ hệ thống 
nuôi tạo ra lớn gây ô nhiễm môi trường, tích lũy 
chất thải hữu cơ, tăng biên độ dao động các thông 
số môi trường làm giảm khả năng kháng bệnh của 
cá. Ngoài ra, việc phát triển các mô hình nuôi lồng 
trên hệ thống sông, hồ như hiện nay rất khó kiểm 
soát môi trường và mầm bệnh, đây là điều kiện 
thuận lợi để các loại tác nhân gây bệnh lây lan, 
bùng phát thành dịch (Nhinh và cs., 2021).

Để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn trên cá rô 
phi, nhiều các loại kháng sinh cũng thường được 
sử dụng. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy vi khuẩn 
gây bệnh trên cá rô phi đã kháng với nhiều loại 
kháng sinh, trong đó có những loại được phép sử 
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dụng và không được phép sử dụng ở Việt Nam 
(Nhinh và cs., 2021). Hiện trạng sử dụng kháng 
sinh không đúng cách, quá liều, hoặc sử dụng 
kháng sinh không có hiệu quả làm giảm hiệu 
quả điều trị, nhờn thuốc, gia tăng nguy cơ kháng 
thuốc và lan truyền các chủng vi khuẩn kháng 
thuốc giữa các hệ thống nuôi (Dang và cs., 2021). 
Mặc dù vacxin phòng bệnh liên cầu khuẩn do S. 
agalactiae và S. iniae đã được thương mại hóa ở 
Việt Nam (Hồ Thu Thủy và cs., 2019). Tuy nhiên, 
thông tin về thành phần và kiểu serotype của các 
chủng S. agalactiae đang lưu hành ở Việt Nam 
hoàn toàn chưa được nghiên cứu, do vậy khả năng 
bảo hộ chéo giữa các nhóm serotype cũng như 
khả năng và hiệu quả sử dụng rộng rãi của các 
loại vacxin còn là câu hỏi cần tiếp tục nghiên cứu. 
Thực tiễn quản lý dịch bệnh cho thấy, cá rô phi bị 
đồng nhiễm nhiều tác nhân là hiện tượng diễn ra 
phổ biến, do vậy trong thời gian tới cần tiếp tục 
nghiên cứu đa dạng kiểu hình và khả năng bảo hộ 
chéo của vacxin hiện có, đồng thời cần phát triển 
các vacxin đa giá để phòng bệnh do vi khuẩn trên 
cá rô phi hiệu quả hơn.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi 
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 
(NAFOSTED) trong đề tài mã số 106.05-2020.18.
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